
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 157/14 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

03/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHÂU NHẬT 

3502317976

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón (phân hữu cơ, phân vi sinh, phân 
vô cơ); bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Kinh 
doanh hàng bảo hộ lao động

4669

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán đồ giải khát(nước ngọt, sinh tố, hoa quả, trà, cà 
phê); Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước 
khoáng, nước tinh khiết); Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia)

4723

5. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước

4724

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

8. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

10. Xuất bản phần mềm 5820

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
KỸ THUẬT CHÂU NHẬT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNPEARL TRADING AND TECHNICAL 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUNPEARL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: sunpearlcompany@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

15. Cổng thông tin 6312

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; thủy lợi; công trình 
hạ tầng kỹ thuật

4290

19. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lắp mặt bằng)

4312

20. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất công trình

4330

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh hàng điện, điện tử; Kinh doanh thiết bị 
văn phòng, văn phòng phẩm; Kinh doanh điện lạnh; Kinh 
doanh đồ gỗ gia dụng; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện, bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy, xây 
dựng; mua bán máy móc, thiết bị phục cho ngành dầu khí và 
hàng hải

4659(Chính)

27. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo, liên hoan, triển 
lãm, hội chợ 

8230

30. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

31. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô và xe có động cơ khác: Xe tải,…

7710

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; cho thuê 
máy móc, thiết bị xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị văn 
phòng

7730

33. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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500.000.000 VNĐ

34. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Vệ sinh công nghiệp

8129

35. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc cây cảnh, cây ăn trái và các loại cây 
xanh khác cho các công trình biệt thự, cơ quan, trụ sở văn 
phòng, công viên, các công trình công cộng, nhà máy; Dịch vụ 
cho thuê cây cảnh

8130

36. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

37. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

38. (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
chuyên ngành. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
quy định tại Phụ lục IV Luật đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273220286

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 61/10 Tiền Cảng , Phường Thắng Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 61/10 Tiền Cảng , Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN NGỌC THỌ Nam
20/07/1972 Kinh Việt Nam

27/02/2013 Công An tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273220286
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 61/10 Tiền Cảng , Phường Thắng Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 61/10 Tiền Cảng , Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC THỌ Nam

20/07/1972 Kinh Việt Nam

27/02/2013 Công An tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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